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PHỤ LỤC 1: 
TỔNG HỢP GIÁ CƯỚC VẬN TẢI
 CÁC ĐỊA PHƯƠNG
)STT
	UBND/STC/SGTVT tỉnh
	Số CV
	Ngày ban hành
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Sơn La
	3874
	15/12/2014
	22 hồ sơ kê khai giá, chưa có kết quả cụ thể số lượng DN giảm và tỷ lệ giảm cước
	

	2
	Bắc Ninh
	966
	16/12/2014
	Vận tải tuyến cố định và xe bus thực hiện giá như năm 2013. Taxi giảm 3-10%
	

	3
	Thanh Hóa
	5058
	15/12/2014
	+ Tuyến cố định giảm 5-17%
+ Taxi giảm 22-25%
+ Xe bus theo lượt giảm 6-17%, theo tháng giảm 5-9%
	

	4
	Hòa Bình
	171
	16/12/2014
	Tỷ lệ giảm từ 4-20%
	

	5
	Cà Mau
	347
	15/12/2014
	Tỷ lệ giảm bình quân 5,5%
	

	6
	Trà Vinh
	548
	12/12/2014
	+ Vận tải tuyến cố định giảm 3-10%
+ Xe bus giảm 12%
	

	7
	Thái Nguyên
	3075
3569
	12/12/2014
27/12/2014
	30 DN kê khai giảm.
+ Taxi giảm 10-15%
+ Tuyến cố định giảm 5-10%
+ Xe bus lượt giảm cao nhất 20%, tháng giảm 4-6%
	CV 3569 thực hiện Công điện 120 và CV số 18757

	8
	Quảng Ninh
	4696
	12/12/2014
	5 DN kê khai giảm tỷ lệ từ 5-10%
+ 02 tuyến cố định 
+ 03 taxi
	

	9
	Đồng Tháp
	2313
	12/12/2014
	+ Taxi giảm 4-7,7%
+ Xe bus giảm 5-7%
+ Tuyến cố định giảm 5-11%
	

	10
	Ninh Thuận
	3823
	9/12/2014
	CV đề nghị DN giảm giá, chưa có kết quả cụ thể
	

	11
	Cần Thơ
	3857
	15/12/2014
	Tỷ lệ giảm từ 3,3-14,29%
	

	12
	Quảng Ngãi
	3396
3039
6122
	12/12/2014
22/12/2014
30/12/2014
	+ 2 đv vận tải HK bằng xe taxi và 2 đv KDVT hành khách tuyến cố định giảm giá. Sở GTVT ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, chưa báo cáo kết quả cụ thể.
+ UBND giao Sở GTVT chủ trì thành lập đoàn kiểm tra từ 22-26/12/2014, sau thời gian trên sẽ báo cáo.
+ Thực hiện CV số 18757
	




CV 18757

	13
	Ninh Bình
	2167
	15/12/2014
	1 đv KDVT hành khách bằng taxi giảm cước
	

	14
	Nghệ An
	4401
	15/12/2014
	+ 14/20 đv KDVT hành khách tuyến cố định giảm tỷ lệ từ 4-25% (phổ biến khoảng 6%)
+ 1/2 đv KDVT hành khách bằng xe bus giảm tỷ lệ từ 6,3-20% (1 đv đề nghị giữ nguyên giá áp dụng từ 4/2011)
+ 1/2 đv KDVT hành khách taxi giảm 1,9-9% tùy từng loại xe 
STC sẽ tiếp tục đôn đốc 7 đv còn lại KK giảm cước
	

	15
	Khánh Hòa
	5802
	18/12/2014
	+ 12 đv KDVT hành khách bằng taxi KK giảm bình quân 7,74%
+ 12 đv KDVT hành khách tuyến cố định KK giảm bình quân 7,65%
+ 1 đv vận tải hàng hóa KK giảm bình quân 5,74%
+ 1 đv KDVT theo hợp đồng KK giảm 5,74%
	

	16
	Hà Giang
	1708
	15/12/2014
	+ 6/14 đv thực hiện KK giảm tỷ lệ bình quân 10%
	

	17
	Bắc Kạn
	94
	16/12/2014
	+ KDVT hành khách  tuyến cố định (nội tỉnh và liên tỉnh) giảm 9,6%
+ KDVT hành khách bằng taxi giảm 0,92%/1km
+ Đối với dịch vụ KDVT hàng hóa bằng xe ô tô hiện nay tỉnh chưa đưa vào danh mục thực hiện KKG
	

	18
	Lai Châu
	723
01
	17/12/2014
6/1/2015
	· CV 723
+ 5/7 đv KDVT hành khách  tuyến cố định thực hiện KK giảm, 2 đv đang hoàn thiện hồ sơ
+ 5 đv KDVT hành khách bằng taxi giữ giá từ 12/2011
· CV 01
+ 4 đv KDVT bằng xe taxi đã kê khai lại
+ 3 đv KDVT hành khách tuyến cố định đã KK lại và 1 đv KK mới
+ 64 đv chưa KK đề nghị gửi văn bản KK về STC trước 20/1/2015
	

	19
	Bến Tre
	4824
5024
	16/12/2014
27/12/2014
	Đến ngày 16/12 thì có 17/23 đơn vị KK lại 
+ 08 đv KK giảm giá tỷ lệ 3-4%
+ 09 đv KK lại nhưng không giảm cước
Đến ngày 24/12/2014 có 22/23 đơn vị KK lại trong đó
+ 07 đv không KK giảm do thuyết minh các chi phí khác tăng
+ 15 đv KK lại với tỷ lệ giảm 4-7%
	

	20
	KonTum
	2738
	15/12/2014
	7/12 đv KK giảm bình quân 7,4%
	

	21
	Hà Nội
	7228
	12/12/2014
	+ 64/100 đv KDVT hành khách bằng taxi giảm cước (trước đó tính đến 28/11 mới có 52/100) tỷ lệ giảm 2-9%
+ 11/60 đv KDVT hành khách  tuyến cố định giảm cước (trước đó tính đến 28/11 mới có 6/60) tỷ lệ giảm 5,8-10,6%
+ 02/20 KDVT hàng hóa  bằng xe container tỷ lệ giảm 3,4-3,9%
Từ 1/12/2014 Sở Tài chính tiếp nhận KKG theo quy định của TTLT số 152
	

	22
	Tây Ninh
	406
	18/12/2014
	Trong 2014
+ 7 đơn vị KK tăng giá
+ 2 đơn vị KK giảm giá
	

	23
	Bình Định
	4099

	12/12/2014

	32/36 đv KKG giá cước
+ 7 đv taxi giảm tỷ lệ từ 3%-26,32% 
+ 2 đv KDVT hành khách  bằng xe bus giảm 2,5%-5,26% 
+ 23 đv KDVT hành khách  tuyến cố định 3,57-21,7% 
+ 9 đv KK giữ nguyên giá
+ 4 đv chưa KK lại giá. STC sẽ tiếp tục đôn đốc,  nhắc nhở, trường hợp không chấp hành tốt KK lại và điều chỉnh giảm sẽ xử phạt theo quy định
	

	24
	Long An
	4439
	29/12/2014
	16 đv thuộc danh sách KKG
+ 3/16 đv đề nghị không thực hiện giảm cước
+ 9/16 đv giảm cước từ 3-17,65%
+ 4/16 đv chưa thực hiện KK giá. SGTVT đã có CV nhắc nhở yêu cầu KK lại
Kết quả kiểm tra: Taxi Mai Linh giảm 3%, HTX Trung Dũng và HTX vận tải Đức Hòa không thực hiện giảm giá cước.
	CV 18757

	25
	Bạc Liêu
	362
	24/12/2014
	+ Sở Tài chính đã có công văn nhắc nhở và đang theo dõi tổ chức thực hiện. Trình UBND tỉnh giao Sở TC là cơ quan tiếp nhận KKG theo quy định TTLT 152.
+ Lồng ghép báo cáo cước vận tải trong báo cáo thị trường hàng tháng
	

	26
	Bình Dương
	2442
	16/12/2014
	+ 9 đv KDVT hành khách bằng taxi  thực hiện KKG trong đó 2/9 đv giảm 3-5%
+ 8 đv KDVT hành khách  tuyến cố định thực hiện KKG trong đó 3/8 đv đề nghị giữ nguyên mức giá như KK liền kề trước
+ SGVT đang dự thảo danh sách DN phải thực hiện KKG, sau đó sẽ phối hợp vs STC tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá
	

	27
	Cao Bằng
	3855
1046

	26/12/2014
31/12/2014
	+Thực hiện công điện số 120/CĐ-BGTVT về kiểm tra KK, niêm yết giá và công văn số 18757: giao Sở GTVT chủ trì phối hợp sở TC thành lập đoàn kiểm tra, bac cáo UBND và Bộ GTVT tình hình giảm cước lần 1 trước 4/1/2014 và lần 2 trước 15/2/2015 và lần 3 trước 30/3/2015.
· Báo cáo đoàn kiểm tra liên ngành
 + 12/12 đv giảm cước
+ 01 đơn vị giảm dưới 3% chưa phù hợp với tỷ lệ giảm giá xăng dầu, Sở đã có CV nhắc nhở
+ Kiểm tra 07 doanh nghiệp: đv KDVT hành khách tuyến cố định (bao gồm cả nội tỉnh và liên tỉnh) giảm từ 1,52%- 24%; đv KDVT HK bằng taxi giảm từ 7,14-11,11%
+ Có nhiều tuyến cố định không giảm, do các tuyến này đã KKG phù hợp với mặt bằng giá hiện nay. Có đơn vị KDVT thời gian nộp KKG chưa kịp thời, có đv KDVT hành khách  taxi còn tính chi phí giá thành bình quân cho cả 2 loại xe 5 chỗ và 7 chỗ. Đề nghị UBND chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với STC rà soát lại định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng loại phương tiện tham gia KDVT cho phù hợp với điều kiện giao thông hiện nay.
	CV 18757, Công điện 120

	28
	Sóc Trăng
	3800
	11/12/2014
	5/18 đv KK cước
+ 2 đv KDVT hành khách  tuyến cố định giảm 8-8,5%
+ 3 đv không giảm do từ đầu năm 2014 không điều chỉnh giá
	

	29
	Đà Nẵng
	3019
280
	26/12/2014
31/12/204
	· Phần lớn các đơn vị chưa điều chỉnh giảm cước phù hợp với điều chỉnh giảm giá của xăng dầu hoặc chỉ giảm với mức độ nhỏ, Do vậy STC Đà Nẵng có CV 3019 gửi UBND chỉ đạo Sở GTVT làm việc với các hiệp hội và DN tính toán lại giá thành và KK giảm cước
· Tình hình kiểm tra cước vận tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
+ 6/6 đv taxi KK giảm tỷ lệ 3-32%
+ đv KDVT hành khách tuyến cố định Huế-Đà Nẵng KK giảm tỷ lệ 8,3%
+ 4/24 đv KDVT hàng hóa KK giảm tỷ lệ 3-18%
	

	30
	Quảng Nam
	5525
2824
	30/12/2014
31/12/2014
	CV tỉnh giao STC chủ trì, phối hợp với SGTVT, Cục Thuế tăng cường công tác kiểm tra xử lý VPHC. Thành lập đoàn kiểm tra theo QĐ số 3846/QĐ-UBND ngày 04/12/2014
+ Tuyến cố định (bao gồm cả xe bus) giảm 3-16,67% (phổ biến 6-7%)
+ Taxi giảm 3-11%
+ Chưa kiểm tra được bus liên tỉnh và tình hình bán đúng giá KK
+ Đề nghị các đơn vị chưa có KK giảm thực hiện KK giảm trước 20/01/2015
	

	31
	Gia Lai
	2402
	27/12/2014
	CV gửi các DN, HTX KD vận tải đề nghị tính toán giá thành, xây dựng lại PAG theo giá xăng dầu hiện tại, KKG cước phù hợp với giá nhiên liệu giảm. Yêu cầu các DN KKG theo TT mới gửi về trước ngày 15/1/2015
	

	32
	Nam Định
	2301
	31/12/2014
	18 đơn vị KK giảm từ 5-20% 
+ đv KDVT hành khách  tuyến cố định KK giảm với tỷ lệ từ 8-20%
+ đv KDVT hành khách Taxi giảm 3-9%
+ KDVT hành khách Xe bus giảm 3-9%
16 đv chưa KK giảm
2 đv đã KK tăng trong năm 2014 nhưng chưa KK lại
KQ kiểm tra có 12 đơn vị đã thực hiện KK giảm từ 4-20%, 3 đơn vị sẽ điều chỉnh giảm trước ngày 15/1/2015.
	

	33
	Quảng Trị
	4689
	31/12/2014
	CV gửi STC, SGTVT, Cục thuế tăng cường công tác QLG
	

	34
	Tp.Hồ Chí Minh
	
	
	Tính đến 15/12/2014 
+ 25/26 đv KDVT hành khách bằng taxi KK giảm cước tỷ lệ 3%-9%.
+ 42/57 đv KDVT hành khách tuyến cố định KK giảm cước tỷ lệ 2-14%
+ Dự kiến 22/12/2014 sẽ kiểm tra các đơn vị chưa kê khai lại giá cước trong thời gian giá xăng dầu giảm.
	Báo cáo thị trường tháng 12

	35
	Hải Phòng
	164
	29/12/2014
	· Đầu năm 2014 có 6 đv VTHK tuyến cố định tăng trung bình 6% và 2 đv VTHK bằng xe taxi tăng trung bình 1,54-4,7%
· Tính đến đầu tháng 12/2014 có:
+ 14/36 đv VTHK tuyến cố định giảm trung bình 7%
+ 1/5 đv VTHK bằng xe buýt giảm trung bình 6%
+ 12/25 đv VTHK bằng xe taxi giảm trung bình 5%
+ Vận tải hàng hóa bằng xe container hầu hết các đơn vị đã giảm 2-3%
	

	36
	Vĩnh Long
	258
	31/12/2014
	+ 5 đv VTHK tuyến cố định giảm 3-14,3%
+ 1 đv VTHK bằng xe hợp đồng giảm 5,13-11,49%
+ 1 đv VTHK bằng xe taxi giảm 3-5%
	

	37
	Phú Yên
	33
	8/1/2015
	+ 12/12 đv được kiểm tra đã gửi văn bản KK giá đến STC. Một số đơn vị lập biểu mẫu chưa đúng quy định.
	

	38
	Hà Tĩnh
	35
	8/1/2015
	CV gửi các DN yêu cầu KK lại giá trước ngày 12/1/2015
	



